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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị An;
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Minh Hiệp;
                                         Ông Bùi Bá Huynh.
- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Thùy Dung - Thư ký Tòa án nhân dân

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà

Nội tham gia phiên tòa: Ông Dương Tiến Mạnh – Kiểm sát viên.
Ngày 16 tháng 12 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ

Liêm xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 311/2020/TLST - HS
ngày  24  tháng  11  năm  2020  theo  Quyết  định  đưa  vụ  án  ra  xét  xử  số
312/2020/QĐXX - ST ngày 01tháng 12 năm 2020 đối với bị cáo: 

Phan Thị P, sinh năm 1991; Giới tính: Nữ; HKTT: Bản Sơn Hà, xã Tam
Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An;  Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc:
Thái; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 9/12; Con ông:
Phan Văn Tùng (chết); Con bà: Lương Thị Duyên, sinh 1963; Danh chỉ bản số
0000000493 lập ngày 04/8/2020 tại Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà
Nội; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị bắt khẩn cấp ngày 30/7/2020, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số
1 - Công an thành phố Hà Nội (có mặt).

Người liên quan vắng mặt: 
- Anh Phạm Văn M, sinh 1988. HKTT: xã Vô Tranh, huyện Hạ Hòa, tỉnh

Phú Thọ.
- Anh Nguyễn Quang T, sinh 1989. HKTT: xã Xuân An, huyện Yên Lập,

tỉnh Phú Thọ.
- Chị Hồ Thị H, sinh 1994. HKTT: Bến Mưng, Vĩnh Khê, huyện Vĩnh

Linh, tỉnh Quảng Trị.
NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung
vụ án được tóm tắt như sau:
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Phan Thị P,  Lô Thị Phương X (Sinh năm: 1992; HKTT: Tam Quang,
Tương Dương, Nghệ An) và Hồ Thị H (Sinh năm: 1994; HKTT: Vĩnh Khê,
Vĩnh Linh, Quảng Trị) cùng ở trọ với nhau tại phòng 202 số 24, ngõ 50, Đình
Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Do không có công việc ổn định nên
Phan Thị P nảy sinh ý định tìm người cho X và H bán dâm để kiếm lời. Thông
qua nam thanh niên tên Kiên (chưa rõ lai lịch) có số điện thoại 0389071983, Pá
liên hệ được với đối tượng (chưa rõ lai lịch) có tài khoản Zalo là “Trần Lý
Đoàn” và tài khoản Zalo số điện thoại 0564773960 là “Kiên4” thuê đối tượng
này chụp các ảnh khoả thân cho X và Huệ với giá 500.000 đồng/người và đăng
bài rao bán dâm trên trang Web có địa chỉ Checkerviet.vip cho H và X với mức
phí đăng bài là1.500.000/tháng/người. Cùng với bài đăng của H có số điện thoại
0375036504 và bài đăng của X có số điện thoại  0358842602 để khách liên hệ
bán dâm. Hai số điện thoại trên do P quản lý, khi khách có nhu cầu mua dâm
liên lạc, P sẽ thỏa thuận giá và yêu cầu khách đến nhà nghỉ Ngõ Vắng địa chỉ tại
số 20 ngõ 50 Đình Thôn, Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để đặt
phòng rồi thông báo lại số phòng cho X hoặc H đến bán dâm và thu tiền, P sẽ
được hưởng số tiền 150.000 đồng mỗi lượt bán dâm của H và X. 

Vào khoảng 18 giờ ngày 30/07/2020, P đang ở tại phòng trọ số 202, nhà
số 24 ngõ 50 Đình Thôn, Mỹ Đình I, Nam Từ Liêm, Hà Nội thì lần lượt nhận
được  điện  thoại  từ  số  0977617104 của  Nguyễn  Quang  T (Sinh năm:  1989,
HKTT: Xuân An, Yên Lập, Phú Thọ) tới số điện thoại 0375036504 và số điện
thoại 0967313784 của  Phạm Văn M (Sinh năm: 1988, HKTT: Vô Tranh, Hạ
Hòa, Phú Thọ) tới số điện thoại 0358842602 Pá đang quản lý với cùng nội dung
muốn mua dâm. P đồng ý và thỏa thuận với T và M mức giá bán dâm mỗi lần là
300.000 đồng/lượt, địa điểm bán dâm tại nhà nghỉ Ngõ Vắng. Sau khi được T và
M thông báo lại số phòng tại nhà nghỉ, P bảo X (lúc này đang  ở trong cùng
phòng trọ với P) đến phòng 202 gặp Mạnh và dùng số điện thoại 0375036504
liên hệ tới số điện thoại 0989845094 thông báo cho H đến phòng 402 gặp Tú để
bán dâm. Khoảng 19 giờ cùng ngày, trong lúc các đối tượng đang thực hiện
hành vi mua bán dâm thì bị tổ công tác đội Cảnh sát hình sự - Công an quận
Nam Từ Liêm kiểm tra phát hiện.

Thu giữ tang vật: tại phòng 202 và 402 mỗi phòng có 01 bao cao su đã
qua sử dụng; 

-  01  điện  thoại  nhãn  hiệu  OPPO  A3S,  màu  đen,  IMEI  1:
868125043222557, IMEI 2: 868125043223540, gắn sim số 0989845094 của Hồ
Thị Huệ; 

-  01  điện  thoại  nhãn  hiệu  Nokia  1202  màu  Xnh,  Imei:
35741B/04/487602/2, gắn sim số 0967313784 và 300.000 đồng của Phạm Văn
Mạnh; 
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-  01  điện  thoại  nhãn  hiệu  Nokia  1202  màu  Xnh,  Imei:
35741B/04/487646/7,  gắn sim số 0977617104 và 300.000 đồng của  Nguyễn
Quang Tú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành bắt
người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Thị P. Tại Cơ quan điều tra
Pá khai nhận việc môi giới mại dâm đối với H và X bán dân cho Tú và Mạnh
nhưng chưa thu được tiền. 

Thu giữ của Phan Thị P: 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia 1280 màu đen,
Imei: 351876/01/813111/8, gắn sim số 0375036504; 01  điện thoại nhãn hiệu
Nokia 1280 màu đen, Imei: 352055/052876/4, gắn sim số 0358842602; 01 điện
thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs số Imei: 35720509546748.

Đối với đối tượng Kiên đã cho Phan Thị P số điện thoại của người chụp
ảnh khoa thân phục vụ việc quảng các bán dâm, đối tượng có tài khoản Zalo
“Trần Lý Đoàn” và “Kiên4” được P thuê chụp ảnh khỏa thân và  đăng bài rao
bán dâm của H và X trên trang Web có địa chỉ Checkerviet.vip, Cơ quan điều tra
tiến hành điều tra xác minh nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên
ngày 28/10/2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm có
Quyết định số 54 tách tài liệu liên quan đến đối tượng có tài khoản Zalo “Trần
Lý Đoàn” và “Kiên4” để tiếp tục xác minh, xem xét xử lý sau.

Đối với Lô Thị Phương X và Hồ Thị H thực hiện hành vi Bán dâm đã vi
phạm khoản 1 Điều 23 Nghị định số 167 của Chính phủ. Công an quận Nam Từ
Liêm đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên
với mức phạt tiền là 200.000 đồng.

Đối với Phạm Văn M và Nguyễn Quang T thực hiện hành vi Mua dâm đã
vi phạm các quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 167 của Chính phủ.
Công an quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối
với các đối tượng trên với mức phạt tiền là 750.000 đồng.

Đối với ông Trần H (Sinh năm: 1973, HKTT: tổ dân phố 8, Đình Thôn,
Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội) là chủ nhà nghỉ Ngõ Vắng và lễ tân của nhà
nghỉ là chị  Triệu Thị L (Sinh năm:1984, HKTT: xã Nám Mười,  huyện Văn
Chấn, Yên Bái) quá trình điều tra xác định ông H và chị L không biết việc nhóm
H và X thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ nên Cơ quan điều tra không
để cập xử lý về hành vi Chứa mại dâm. Tuy nhiên ông H đã buông lỏng việc
quản lý nhà nghỉ, chị L không thực hiện các biện pháp quản lý, phòng ngừa
(kiểm tra chứng minh thư, nhân thân, quan hệ của các đối tượng, không vào sổ
sách quản lý) để xảy ra hoạt động mua bán dâm. Ngày 26/10/2020 UBND quận
Nam Từ Liêm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần H
về hành vi thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm ở
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cơ sở do mình quản lý theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 167 ngày
12/11/2013 của Chính phủ với mức phạt tiền là 17.500.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Phan Thị P khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Cáo trạng số 314/CT-VKS ngày 23/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân

quận Nam Từ Liêm đã quyết định truy tố Phan Thị P tội “Môi giới mại dâm”
theo quy định tại điểm đ, khoản 2 Điều 328 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa: 
- Bị cáo khai như đã khai tại cơ quan điều tra, thừa nhận hành vi do mình

thực hiện là phạm tội và đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên tòa

phát biểu: Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố tại bản cáo trạng và
đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm đ, khoản 2 Điều 328; điểm s, khoản 1,
khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo 42 đến 48 tháng tù.

Vật chứng: Đề nghị tịch thu tiêu hủy 02 bao cao su đã qua sử dụng; Tịch
thu sung công quỹ Nhà nước: 01  điện thoại nhãn hiệu OPPO A3S, màu  đen,
IMEI  1:  868125043222557,  IMEI  2:  868125043223540,  gắn  sim  số
0989845094,  01  điện  thoại  nhãn  hiệu  Nokia  1202  màu  Xnh,  Imei:
35741B/04/487602/2, gắn sim số 0967313784, 01  điện thoại nhãn hiệu Nokia
1202 màu Xnh, Imei: 35741B/04/487646/7, gắn sim số 0977617104, 01  điện
thoại nhãn hiệu Nokia 1280 màu  đen, Imei: 351876/01/813111/8, gắn sim số
0375036504,  01  điện  thoại  nhãn  hiệu  Nokia  1280  màu  đen,  Imei:
352055/052876/4,  gắn sim số 0358842602,  01 điện thoại  di  động nhãn hiệu
Iphone Xs số Imei: 35720509546748 và số tiền 600.000đ.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện

kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy
tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố
tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành
vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tung. Do
đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành
tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

 [2]  Tại phiên tòa hôm nay, qua xét hỏi, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm
tội như cáo trạng truy tố. Xét lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai
của người liên quan, người làm chứng, vật chứng thu giữ được và các tài liệu
khác có trong hồ sơ, đủ cơ sở kết luận: Khoảng 18 giờ ngày 30/7/2020 Phan Thị
Pá có hành vi dẫn dắt để cho Lô Thị Phương X bán dâm cho Phạm Văn Mạnh,
Hồ Thị Huệ bán dâm cho Nguyễn Quang Tú tại nhà nghỉ Ngõ Vắng, số 20 ngõ
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50 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Phan
Thị P sẽ được hưởng số tiền 150.000đ mỗi lượt bán dâm của H và X. Đến 19 giờ
cùng ngày, khi các đối tượng đang thực hiện hành vi mua, bán dâm thì bị tổ
công tác đội Cảnh sát hình sư ̣ - Công an quận Nam Tư ̀ Liêm kiểm tra phát hiện
bắt giữ.

Hành vi nêu trên của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Môi giới mại dâm”
được qui định tại Điều 328 Bộ luật hình sự. Bị cáo đã thực hiện hành vi môi giới
mại dâm cho 02 người nên buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo qui
định tại điểm đ, khoản 2, Điều 328 Bộ luật hình sự. Cáo trạng truy tố của Viện
kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng
pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm
phạm trật tự an toàn công cộng, làm ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục của
dân tộc, nền văn hóa XHCN, xâm phạm đạo đức xã hội và sức khỏe nhân phẩm
con người. 

Xét tính chất hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, Hội đồng xét xử thấy
cần xét xử nghiêm và áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội.
Cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian đủ điều kiện cải tạo
giáo dục và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử có
xem xét bị cáo khai báo thành khẩn, nhân thân chưa có tiền án tiền sự để giảm
nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

Xét bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập nên không áp dụng hình
phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Đối với vật chứng thu giữ: Cần tịch thu tiêu hủy 02 bao cao su đã qua sử
dụng; Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO A3S,
màu  đen, IMEI 1: 868125043222557, IMEI 2: 868125043223540, gắn sim số
0989845094,  01  điện  thoại  nhãn  hiệu  Nokia  1202  màu  Xnh,  Imei:
35741B/04/487602/2, gắn sim số 0967313784, 01  điện thoại nhãn hiệu Nokia
1202 màu Xnh, Imei: 35741B/04/487646/7, gắn sim số 0977617104, 01  điện
thoại nhãn hiệu Nokia 1280 màu  đen, Imei: 351876/01/813111/8, gắn sim số
0375036504,  01  điện  thoại  nhãn  hiệu  Nokia  1280  màu  đen,  Imei:
352055/052876/4,  gắn sim số 0358842602,  01 điện thoại  di  động nhãn hiệu
Iphone Xs số Imei: 35720509546748 và số tiền 600.000đ.

Án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo qui định của pháp
luật.

Vì các lẽ trên; 
QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Phan Thị P phạm tội “Môi giới mại dâm”.
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1. Áp dụng điểm đ, khoản 2 Điều 328; điểm s, khoản 1 Điều 51; Điều 38
Bộ luật hình sự.

 Xử phạt bị cáo Phan Thị P 42 (Bốn mươi hai) tháng  tù. Thời hạn
chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 30/7/2020.

2. Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, Điều 136, Điều 331,
Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14
ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn,
thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Tịch thu tiêu hủy thu tiêu hủy 02 bao cao su đã qua sử dụng; Tịch thu

sung công quỹ Nhà nước: 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO A3S, màu đen, IMEI 1:

868125043222557,  IMEI  2:  868125043223540,  gắn  sim số  0989845094,  01

điện thoại nhãn hiệu Nokia 1202 màu Xnh, Imei: 35741B/04/487602/2, gắn sim

số  0967313784,  01  điện  thoại  nhãn  hiệu  Nokia  1202  màu  Xnh,  Imei:

35741B/04/487646/7, gắn sim số 0977617104, 01 điện thoại nhãn hiệu Nokia

1280 màu đen,  Imei:  351876/01/813111/8,  gắn sim số  0375036504,  01 điện

thoại  nhãn  hiệu  Nokia  1280  màu  đen,  Imei:  352055/052876/4,  gắn  sim  số

0358842602,  01  điện  thoại  di  động  nhãn  hiệu  Iphone  Xs  số  Imei:

35720509546748 và số tiền 600.000đ (Vật chứng và tiền nêu trên hiện đang lưu

giữ tại Chi cục THA dân sự quận Nam Từ Liêm theo biên bản giao, nhận vật

chứng số 61 ngày 24/11/2020 và Giấy nộp tiền ngày 24/11/2020).

Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.
Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15

ngày kể từ ngày tuyên án. Người liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn
15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt bản án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Thị An.
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Nơi nhận:  Bị cáo; Người liên 
quan;

- VKSND quận Nam Từ Liêm;

- VKSND thành phố Hà Nội;

- TAND thành phố Hà Nội;

- Công an quận Nam Từ Liêm;

- Chi cục THADS Q. Nam Từ 
Liêm;

- Lưu HS - VP.
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